
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,251.21 0.06% 10.56%
HNX 225.32 0.30% -2.03%
VN30 1,308.83 -0.19% 15.66%
UPCOM 92.44 -0.32% 5.55%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -424.53
Tổng GTGD (tỷ) 13,295.77 -35.39% -29.64%

INTRADAY VNINDEX 2/12/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,840 -0.35% 16.95%
FUEMAV30 15,740 -0.69% 17.03%
FUESSV30 16,400 0.74% 18.33%
FUESSV50 19,540 0.00% 15.08%
FUESSVFL 21,000 -0.71% 14.13%
FUEVFVND 32,390 -0.31% 24.43%
FUEVN100 17,510 0.06% 14.67%

VN30F2412 1,313.5 -0.34%
VN30F2501 1,317.8 -0.23%
VN30F2503 1,316.3 -0.36%
VN30F2506 1,316.1 -0.65%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,513.02 0.80% 15.09%
Shanghai 3,363.98 1.13% 13.56%
Hang Seng 19,550.29 0.65% 16.45%
Kospi 2,454.48 -0.06% -8.07%
BSE Sensex 80,248.06 0.62% 11.62%
STI (Singapore) 3,751.35 0.32% 16.14%
SET (Thái Lan) 1437.11 0.67% 0.26%
Dầu Brent ($/thùng) 72.61 -0.62% -5.73%
Vàng ($/ounce) 2,636.84 -0.91% 26.97%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.22% 109 62
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.12% 1 24

TPCP - 10 năm 2.75% 9 57

USD/VND 25,452               -0.04% 3.84%

EUR/VND 27,452               -0.28% 0.28%

CNY/VND 3,556                 -0.02% 2.31%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
2/12/2024

Các thị trường Châu Á - Thái Bình Dương hầu hết tăng điểm vào thứ Hai khi các

nhà đầu tư tập trung vào các số liệu kinh tế từ một số quốc gia, bao gồm Nhật

Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Vào cuối tuần, Trung Quốc đã công bố chỉ số nhà

quản lý mua hàng chính thức của tháng 11, với PMI sản xuất đạt 50.3 - mức cao

nhất kể từ tháng 4 - vượt qua mức 50.2 mà các nhà kinh tế được Reuters thăm

dò dự kiến.

Khảo sát thị trường lúc 10h30, giá vàng SJC giảm 500,000 đồng ở tất cả cửa

hàng. Theo đó, giá vàng hôm nay được giao dịch ở 82.8 triệu đồng đối với chiều

mua vào và 85.3 triệu đồng đối với chiều bán ra. Giá vàng 24K giảm 400,000

đồng ở chiều mua vào và 600,000 đồng ở chiều bán ra.

Ngày thực hiện

VN-Index giao dịch ảm đạm sau thông tin chỉ số PMI tháng 11 đạt 50.8 điểm,

giảm so với 51.2 điểm của tháng 10 nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 50. Nhóm

đầu tư công là điểm nhấn sau quá trình điều chỉnh kéo dài từ đầu năm đến nay,

với HHV +3.7%, VCG +3.4%, CTD +1.8%, C4G +5.3% và PLC +6.8%.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 94,200     0.96% 3.18% 2,257,957        3,331,719        
BID 46,500     -0.53% 2.09% 2,020,001        3,983,326        
CTG 35,850     0.28% 2.14% 6,055,718        11,532,126      
TCB 23,650     0.21% 0.64% 11,105,833     13,154,035      
VPB 19,200     0.26% 0.79% 14,759,099     17,258,476      
MBB 24,150     0.00% 0.84% 7,970,629        11,442,894      
HDB 25,400     0.20% 2.83% 7,326,911        10,247,995      
TPB 16,100     -0.62% -0.31% 12,054,978     17,386,777      
STB 33,100     -0.60% 0.76% 8,766,594        13,770,943      
VIB 18,850     -0.79% 1.89% 8,677,695        19,012,782      
ACB 25,150     -0.20% 1.00% 5,050,965        7,609,974        
SHB 10,300     0.00% 0.00% 23,622,475     19,860,032      

SSB 16,950     -0.29% 0.59% 2,950,582        3,302,102        
GAS 69,200     -0.57% -0.14% 826,887           1,199,834        

POW 12,400     0.00% 2.06% 10,888,850     15,590,747      
PLX 39,750     -0.63% 0.89% 1,352,244        1,511,065        
VIC 40,350     -0.37% -1.59% 3,876,957        4,303,502        

VHM 40,750     -0.12% -4.57% 7,565,096        6,503,457        
VRE 17,850     -0.28% -2.19% 12,157,521     13,960,996      
VNM 64,500     -0.15% 0.31% 1,899,014        2,918,711        
MSN 72,600     -0.82% 0.55% 4,687,876        5,789,220        
SAB 56,200     0.18% 1.26% 749,264           997,844            
BCM 66,500     0.00% 1.22% 288,898           475,691            
BVH 49,000     3.16% 10.73% 3,167,271        2,575,062        
VJC 102,300  -0.10% -0.49% 812,471           917,883            
FPT 142,200  -0.77% 6.94% 10,915,928     11,516,803      
MWG 60,400     -0.17% 2.37% 5,290,135        6,530,590        
GVR 31,450     0.48% 1.78% 3,612,648        4,113,192        
SSI 24,450     -0.41% -0.20% 12,654,740     20,373,329      
HPG 26,900     0.56% 2.28% 35,444,831     52,063,195      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VCB: Được Quốc hội chấp thuận chủ trương tăng vốn, Vietcombank chuẩn bị trả 

cổ tức gần 50%.

Nội dung

PMI tháng 11 đạt 50.8 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng ở mức khiêm tốn;

Hoạt động sản xuất tháng 11/2024 của Trung Quốc tiếp tục tăng;

Tái khởi động Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận;

Ông Trump dọa áp thuế 100% với khối BRICS.

Thái Lan đạt hiệp định thương mại tự do đầu tiên với châu Âu;

Đề xuất phát hành 100,000 tỷ đồng trái phiếu cho vay nhà xã hội;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu thế giới tăng nhẹ vào thứ Hai, do tình hình chiến sự ở Trung Đông thêm 

căng thẳng khi Israel tiếp tục tấn công Lebanon bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

VIC: Vingroup chuyển nhượng 80% vốn tại VYHT - công ty kinh doanh, vận hành 

một phần dự án bất động sản ở đảo Vũ Yên, Hải Phòng - cho đối tác nước ngoài.

Sau 5 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay trở lại bán ròng cổ phiếu MSN 

với giá trị 13 tỷ đồng.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: FPT thành lập Trung tâm Tích hợp Dữ liệu và AI (FPT Data & AI Integration), 

đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ, và mở rộng hợp tác với những tên tuổi 

hàng đầu tại Nhật Bản.

1,145.9

549.9

407.9 364.4 334.8
275.3 272.6 254.1 233.7 222.6

FPT HPG VPB LPB VHM EIB KDH MSB EVF HAH

-1,522.5

-1,253.7

-928.1

28.2 116.2
245.0

343.8

37.2

359.7

-424.5

19/11 20/11 21/11 22/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 02/12

-6.6%

-5.6%

-5.0%

-4.0%

-3.3%
-2.9% -2.8%

-2.5% -2.5% -2.3%

TCO NO1 AAS DL1 SGC GEE VHM RAL OGC SBS

21.86%

19.44%
15.83%

13.02% 11.63%

10.03%
9.84%

9.13%

8.47%

8.07%

DHT VC7 DBD CCL CIG BVH MIG MFS KHS VGI



VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,251.21 0.06% 10.56%
HNX 225.32 0.30% -2.03%
VN30 1,308.83 -0.19% 15.66%
UPCOM 92.44 -0.32% 5.55%
Net Foreign buy (B) -424.53
Total trading value (B) 13,295.77 -35.39% -29.64%

INTRADAY VNINDEX 12/2/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,840 -0.35% 16.95%
FUEMAV30 15,740 -0.69% 17.03%
FUESSV30 16,400 0.74% 18.33%
FUESSV50 19,540 0.00% 15.08%
FUESSVFL 21,000 -0.71% 14.13%
FUEVFVND 32,390 -0.31% 24.43%
FUEVN100 17,510 0.06% 14.67%

VN30F2412 1,313.50 -0.34%
VN30F2501 1,317.80 -0.23%
VN30F2503 1,316.30 -0.36%
VN30F2506 1,316.10 -0.65%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,513.02 0.80% 15.09%
Shanghai Component 3,363.98 1.13% 13.56%
Hang Seng 19,550.29 0.65% 16.45%
Kospi 2,454.48 -0.06% -8.07%
BSE Sensex 80,248.06 0.62% 11.62%
STI (Singapore) 3,751.35 0.32% 16.14%
SET (Thailand) 1,437.11 0.67% 0.26%
Brent oil ($/barrel) 72.61 -0.62% -5.73%
Gold ($/ounce) 2,636.84 -0.91% 26.97%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.22% 109 62
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.12% 1 24

10 year-Gov. Bond 2.75% 9 57

USD/VND 25,452           -0.04% 3.84%

EUR/VND 27,452           -0.28% 0.28%

CNY/VND 3,556              -0.02% 2.31%
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MARKET BRIEF
12/2/2024

VN-Index had a gloomy trading session after the PMI index in November reached 

50.8 points, down from 51.2 points in October but still maintained above the 50 

threshold. Public investment stocks were the highlight after a long correction 

process since the beginning of the year, with HHV +3.7%, VCG +3.4%, CTD +1.8%, 

C4G +5.3% and PLC +6.8%.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets traded mostly higher on Monday as the region kick-started a

data-heavy week, with investors focused on economic readings from several

countries, including Japan, South Korea and China. Over the weekend, China

released its official purchasing managers’ index reading for November.

Manufacturing PMI came in at 50.3 — its highest level since April — beating the

50.2 expected by economists polled by Reuters.

This morning, the price of SJC gold decreased by VND500,000 at all stores. 

Accordingly, today's gold price is traded at VND82.8 million for bid price and 

VND85.3 million for ask price. The price of 24K gold decreased by VND400,000 for 

bid price and VND600,000 for ask price.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 94,200     0.96% 3.18% 2,257,957        3,331,719        
BID 46,500     -0.53% 2.09% 2,020,001        3,983,326        
CTG 35,850     0.28% 2.14% 6,055,718        11,532,126      
TCB 23,650     0.21% 0.64% 11,105,833     13,154,035      
VPB 19,200     0.26% 0.79% 14,759,099     17,258,476      
MBB 24,150     0.00% 0.84% 7,970,629        11,442,894      
HDB 25,400     0.20% 2.83% 7,326,911        10,247,995      
TPB 16,100     -0.62% -0.31% 12,054,978     17,386,777      
STB 33,100     -0.60% 0.76% 8,766,594        13,770,943      
VIB 18,850     -0.79% 1.89% 8,677,695        19,012,782      
ACB 25,150     -0.20% 1.00% 5,050,965        7,609,974        
SHB 10,300     0.00% 0.00% 23,622,475     19,860,032      
SSB 16,950     -0.29% 0.59% 2,950,582        3,302,102        
GAS 69,200     -0.57% -0.14% 826,887           1,199,834        
POW 12,400     0.00% 2.06% 10,888,850     15,590,747      
PLX 39,750     -0.63% 0.89% 1,352,244        1,511,065        
VIC 40,350     -0.37% -1.59% 3,876,957        4,303,502        
VHM 40,750     -0.12% -4.57% 7,565,096        6,503,457        
VRE 17,850     -0.28% -2.19% 12,157,521     13,960,996      
VNM 64,500     -0.15% 0.31% 1,899,014        2,918,711        
MSN 72,600     -0.82% 0.55% 4,687,876        5,789,220        
SAB 56,200     0.18% 1.26% 749,264           997,844            
BCM 66,500     0.00% 1.22% 288,898           475,691            
BVH 49,000     3.16% 10.73% 3,167,271        2,575,062        
VJC 102,300  -0.10% -0.49% 812,471           917,883            
FPT 142,200  -0.77% 6.94% 10,915,928     11,516,803      
MWG 60,400     -0.17% 2.37% 5,290,135        6,530,590        
GVR 31,450     0.48% 1.78% 3,612,648        4,113,192        
SSI 24,450     -0.41% -0.20% 12,654,740     20,373,329      
HPG 26,900     0.56% 2.28% 35,444,831     52,063,195      
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November PMI reached 50.8 points, indicating modest growth in Vietnam's manufacturing sector;

Proposal to issue VND100 trillion in bonds for social housing loans;

Restarting the Ninh Thuan Nuclear Power Plant Project;

Thailand secures its first free trade agreement with Europe;

China's manufacturing activity in November 2024 continues to grow;

Mr. Trump threatens 100% tariffs on BRICS nations.

Content

Global oil prices edged up on Monday as tensions in the Middle East escalated, 

with Israel continuing its attacks on Lebanon despite the ceasefire agreement.

VIC: Vingroup transfers 80% of its stake in VYHT – a company that operates part 

of a real estate project on Vu Yen Island, Hai Phong – to a foreign partner.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

After five consecutive sessions of net buying, foreign investors returned to net 

sell MSN shares with a value of VND13 billion.

FPT: FPT establishes the Data & AI Integration Center (FPT Data & AI 

Integration), invests in technology infrastructure, and expands collaboration 

with leading companies in Japan.

VCB: Approved by the National Assembly to increase capital, Vietcombank is set 

to distribute a dividend of nearly 50%.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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